               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	HĐTN (c.cờ)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)*

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	TNXH
	Tiếng Việt


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	CLB

Làm quen Tin học
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	GDTC
	Tiếng Việt
	HĐTN

(Chủ đề)
	CLB Em vui học Toán
	HĐTN

(SHTT)

	15g40 - 16g15
	3
	I-Learn
	TNXH
	I-Learn
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật)


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	HĐTN (c.cờ)
	Toán
	Tiếng Anh
	GDTC
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)*

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật)
	Tiếng Anh
	Toán
	TNXH

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI
	
	
	
	Tiếng Việt

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	CLB 

Làm quen

Tin học
	GDTC
	Tiếng Việt
	HĐTN

(Chủ đề)
	Tiếng Việt

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	I-Learn
	CLB Em vui học Toán
	I-Learn

	15g40 - 16g15
	3
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	TNXH
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	HĐTN

(SHTT)


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

 UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/3

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	HĐTN (c.cờ)
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật)
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g10 - 8g45
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	Nghệ thuật

(Âm nhạc)*

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	I-Learn
	HĐTN

(Chủ đề)
	I-Learn

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	CLB Làm quen Tin học
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	CLB Em vui học Toán
	TNXH

	15g40 - 16g15
	3
	GDTC
	Đạo đức
	Toán
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	HĐTN

(SHTT)


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/1

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	HĐTN (c.cờ)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	TNXH
	Nghệ thuật (Âm nhạc)*
	Tiếng Anh
	HĐTN

(SHTT)


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	I-Learn
	TNXH
	Toán
	CLB Làm quen Tin học

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Toán
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật)

	15g40 - 16g15
	3
	Đạo đức
	HĐTN

(Chủ đề)
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	I-Learn


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

             UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/2

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	I- Learn
	Toán

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	TNXH


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN (SHTT)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật (Âm nhạc)*
	HĐTN

(Chủ đề)
	CLB Em vui học Toán
	GDTC

	15g40 - 16g15
	3
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	I- Learn
	TNXH
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	CLB Làm quen Tin học


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2/3

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH

	I- Learn
	HĐTN (SHTT)


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Đạo đức
	Toán
	Tiếng Anh
	   TNXH
	Nghệ thuật

 (Mĩ thuật)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
	I- Learn
	HĐTN

(Chủ đề)

	CLB Em vui học Toán
	CLB Làm quen Tin học

	15g40 - 16g15
	3
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật 

(Âm nhạc)*
	GDTC
	CLB Em vui học Tiếng Việt
	GDTC


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/1

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Toán
	Tin học
	Toán
	Tiếng Anh

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Tiếng Việt
	Tin học

 (Tích hợp)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán




BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	GDTC
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	HĐTN

(Chủ đề)
	HĐTN (SHTT)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	TNXH
	Tiếng Anh
	GDTC
	Công nghệ
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	Đạo đức
	Tiếng Anh


	Tiếng Anh
	TNXH
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

             UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/2

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Toán
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Toán
	Toán

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tin học

 (Tích hợp)
	Tin học


	Tiếng Anh

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDTC
	HĐTN (SHTT)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Đạo đức
	TNXH
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	HĐTN

(Chủ đề)
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3/3

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Toán

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Tin học
	TNXH

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	Toán


	Tiếng Việt

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tin học

 (Tích hợp)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Đạo đức
	TNXH
	Toán
	Tiếng Anh 
	HĐTN (SHTT)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDTC
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	Tiếng Anh
	HĐTN

(Chủ đề)
	Công nghệ
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

             UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/1

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	HĐTN (c.cờ)
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	GDTC

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	LS và ĐL
	  Công nghệ
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Tin học

 (Tích hợp)
	Toán

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	HĐTN  

(chủ đề)
	Toán
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	Tin học
	GDTC
	LS và ĐL
	HĐTN 

(SHTT)
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/2

NĂM HỌC: 2023-2024

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	   Toán
	Tiếng Việt

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	HĐTN  

(chủ đề)
	Toán
	Khoa học
	Toán


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	LS và ĐL
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	GDTC

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Khoa học
	Tin học
	LS và ĐL
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	Đạo đức
	Tin học

(Tích hợp)
	HĐTN
 (SHTT)
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)
              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4/3

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	LS và ĐL

	8g10 - 8g45
	2
	HĐTN (c.cờ)
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Tiếng Việt
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Tiếng Anh
	Toán
	GDTC

	9g55 - 10g30
	4
	Tiếng Việt
	HĐTN

(Chủ đề)
	Tiếng Anh
	Tin học

(Tích hợp)
	Tiếng Việt


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Đạo đức
	Tin học


	GDTC
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	HĐTN (SHTT)

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	Tiếng Anh
	LS và ĐL
	Khoa học
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Toán

	15g40 - 16g15
	3
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	CLB Em vui học Tiếng Việt


Áp dụng từ 09/10/2023 (tuần 6)

               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/1

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g30 - 8g05
	1
	SHTT (c.cờ)
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tin học

	8g10 - 8g45
	2
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Tin học

	8g45 - 9g10
	RA CHƠI

	9g15 - 9g50
	3

	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán
	Kĩ thuật
	TLV

	9g55 - 10g30
	4
	Toán
	TLV
	Kể chuyện
	LTVC
	Toán


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	13g40 - 14g15
	1
	Chính tả
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Khoa học

	14g15 - 14g40
	RA CHƠI

	14g45 - 15g20
	2
	Địa lí
	Mĩ thuật 
	Tiếng Anh
	Lịch sử
	SHTT

	15g25 - 16g00
	3
	Toán*
	LTVC
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt*
	Thể dục 


Áp dụng từ 09/10/2023 (tuần 6)

               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/2

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	SHTT (c.cờ)
	LTVC
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Anh 

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập làm văn

	9g55 - 10g30
	4
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Toán


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	Chính tả
	Mĩ thuật 
	Toán*
	LTVC
	Địa lí

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	   Khoa học
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Tin học
	Thể dục

	15g40 - 16g15
	3
	   Kể chuyện
	Tiếng Anh
	    Tiếng Việt*
	Tin học
	SHTT


Áp dụng từ 09/10/2023 (tuần 6)

              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5/3

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g30 - 8g05
	1
	SHTT(c.cờ)
	LTVC
	Tập đọc
	Kĩ thuật
	Địa lí

	8g10 - 8g45
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	8g45 - 9g10
	RA CHƠI

	9g15 - 9g50
	3
	Tập đọc
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Tiếng Anh

	9g55 - 10g30
	4
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	13g40 - 14g15
	1
	Thể dục
	TLV
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Thể dục

	14g15 - 14g40
	RA CHƠI

	14g45 - 15g20
	2
	Khoa học
	Tiếng Việt*
	Tin học
	LTVC
	TLV

	15g25 - 16g00
	3
	   Kể chuyện
	Mĩ thuật
	Tin học
	Toán*
	SHTT


Áp dụng từ 09/10/2023 (tuần 6)

                                                    HIỆU TRƯỞNG
               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

CÂU LẠC BỘ LÀM QUEN TIN HỌC (KHỐI 1, 2), TIN HỌC TÍCH HỢP

 (KHỐI 3,4) VÀ MÔN TIN HỌC (KHỐI 3,4,5)

NĂM HỌC: 2023-2024

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	
	3/1


	
	5/1

	8g10 - 8g45
	2
	
	
	3/1

(Tin học

Tích hợp)
	3/3
	5/1

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	
	3/2

(Tin học

Tích hợp)
	3/2
	

	9g55 - 10g30
	4
	
	
	3/3

(Tin học

Tích hợp)
	4/3

(Tin học

Tích hợp)
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	1/2
	4/3
	1/1
	4/1

(Tin học

Tích hợp)
	2/1

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	1/3
	4/2


	5/3
	5/2
	2/3



	15g40 - 16g15
	3
	4/1
	4/2

(Tin học

Tích hợp)
	5/3
	5/2
	2/2


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

               UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (KHỐI 1,2,3,4) 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Giáo viên: Đỗ Anh Dũng

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	2/2
	
	1/2
	1/1

	8g10 - 8g45
	2
	
	3/2
	1/3
	2/1
	4/1

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	3/3
	4/2
	
	4/3

	9g55 - 10g30
	4
	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	3/1
	1/2
	4/3
	3/2
	4/2

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	1/1
	2/1
	3/1
	3/3
	2/2

	15g40 - 16g15
	3
	1/3
	4/1
	2/3
	
	2/3


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

             UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT) KHỐI 1,2,3
NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Nguyễn Lê Huỳnh Trâm

BUỔI SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	1/3
	3/2
	
	

	8g10 - 8g45
	2
	
	1/2
	3/3
	
	

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	3/1
	2/2
	
	

	9g55 - 10g30
	4
	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	
	
	
	
	2/3

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	
	
	
	
	2/1

	15g40 - 16g15
	3
	
	
	
	
	1/1


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

             UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ

 THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC) KHỐI 1,2,3,4 

VÀ MÔN ÂM NHẠC (KHỐI 5) 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Nguyễn Vương Kim Thịnh 

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	4/1
	1/3
	
	1/2

	8g10 - 8g45
	2
	
	5/1
	1/1
	
	1/1

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	5/2
	1/2
	
	1/3

	9g55 - 10g30
	4
	
	5/3
	2/1
	
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	2/1
	4/2
	3/1
	4/3
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	2/3
	2/2
	3/2
	
	

	15g40 - 16g15
	3
	2/2
	2/3
	
	3/3
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN ĐẠO ĐỨC, KĨ THUẬT, MĨ THUẬT, THỂ DỤC – KHỐI 5 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Ngô Thị Thanh Thảo

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g30 - 8g05
	1
	
	
	Thể dục 5/2
	Kĩ thuật 5/3
	

	8g10 - 8g45
	2
	Đạo đức 5/1
	
	
	Kĩ thuật 5/2
	

	8g45 - 9g10
	RA CHƠI

	9g15 - 9g50
	3
	Đạo đức 5/2
	
	
	Kĩ thuật 5/1
	

	9g55 - 10g30
	4
	Đạo đức 5/3
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	13g40 - 14g15
	1
	Thể dục 5/3
	Mĩ thuật 5/2
	Thể dục 5/1
	
	Thể dục 5/3

	14g15 - 14g40
	RA CHƠI

	14g45 - 15g20
	2
	
	Mĩ thuật 5/1
	
	
	Thể dục 5/2

	15g25 - 16g00
	3
	
	Mĩ thuật 5/3
	
	
	Thể dục 5/1


Áp dụng từ 09/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Nguyễn Ngô Dạ My

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	3/3
	3/3
	3/3
	3/1

	8g10 - 8g45
	2
	
	3/3
	3/2
	3/2
	3/1

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	3/2
	1/1
	3/1
	3/2

	9g55 - 10g30
	4
	
	3/1
	1/1
	3/1
	3/2


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	1/1
	1/1
	3/2
	3/3
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	3/3
	3/1
	3/3
	3/2
	

	15g40 - 16g15
	3
	3/3
	3/1
	3/1
	3/2
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Cao Thị Thanh Hiền

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	5/1
	1/2
	5/1
	5/2

	8g10 - 8g45
	2
	
	1/3
	1/2
	5/1
	5/2

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	5/1
	5/3
	5/2
	5/3

	9g55 - 10g30
	4
	1/3
	5/2
	5/3
	5/3
	5/3


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	1/3
	1/3
	5/3
	
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	1/2
	5/2
	5/1
	
	

	15g40 - 16g15
	3
	1/2
	5/2
	5/1
	
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Nguyễn Lệ Hằng

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	2/3
	4/2
	4/1
	4/2

	8g10 - 8g45
	2
	
	2/3
	4/2
	4/1
	4/2

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	2/2
	4/3
	2/1
	4/1

	9g55 - 10g30
	4
	
	2/2
	4/3
	2/1
	4/1


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	2/2
	4/1
	2/3
	
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	2/2
	4/1
	2/1
	4/3
	

	15g40 - 16g15
	3
	2/3
	
	2/1
	4/3
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH (I-LEARN)

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Nguyễn Ý Nhi

BUỔI  SÁNG:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	7g35 - 8g10
	1
	
	
	
	
	

	8g10 - 8g45
	2
	
	
	
	
	

	8g45 - 9g15
	RA CHƠI

	9g20 - 9g55
	3
	
	
	
	2/2
	

	9g55 - 10g30
	4
	
	
	
	2/3
	


BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	
	2/1
	1/3
	
	1/3

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	
	2/3
	1/2
	
	1/2

	15g40 - 16g15
	3
	1/1
	2/2
	1/1
	
	2/1


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Phạm Bình Minh
(Trợ giảng của Trung tâm Kim Chỉ Nam)

BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	
	
	
	
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	
	
	
	4/2
	

	15g40 - 16g15
	3
	
	
	
	4/2
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

              UBND QUẬN TÂN BÌNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIÃ


THỜI KHÓA BIỂU 

MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC: 2023-2024

Giáo viên: Lê Ngọc Bảo Châu
(Trợ giảng của Trung tâm Kim Chỉ Nam)

BUỔI CHIỀU:

	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	14g00 - 14g35
	1
	
	
	
	
	

	14g35 - 15g05
	RA CHƠI

	15g05 - 15g40
	2
	4/3
	
	
	
	

	15g40 - 16g15
	3
	4/3
	
	
	
	


Áp dụng từ 9/10/2023 (tuần 6)

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

